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CN: Yến
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SS:31

CN: Tú Anh
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CN:Vinh
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SS:31

CN: Hải
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CN:Mùi
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SS:31

CN:Huyền
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SS:42

CN: Hồng
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SS:43

CN: Tuyết

8C

SS:37

CN: Nga

9A

SS:37

CN:Hằng

9B

SS:40

CN: N.Thoa

1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO

2 TD-Lưu GDCD-T.Anh SINH-Vinh VAN-Hải TOAN-Mùi VAN-Thảo NN-Hồng TOAN-Hằng NHAC-N.Thoa VAN-Nga TC(T)-Huyền

3 LY-Tuân TOAN-Nhung TD-Lưu VAN-Hải MT-Yến VAN-Thảo TOAN-Huyền VAN-Tuyết VAN-Nga TOAN-Hằng GDCD-T.Anh

4 MT-Yến TD-Lưu CN-Vinh ĐS-Hoài CN-Dung NN-Hồng CN-Tuân VAN-Tuyết TOAN-Mùi NHAC-N.Thoa DIA-Hải

5 SINH-Vinh MT-Yến VAN-Vân NHAC-N.Thoa NN-Hồng ĐS-Hoài HOA-Dung LY-Tuân TOAN-Mùi GDCD-T.Anh TC(V)-Phương

1 VAN-Tuyết TIN-Hạnh NN-YếnA TOAN-Lam SU-Khanh NHAC-N.Thoa CN-Tuân TOAN-Hằng DIA-Hải TD-Đ.Thoa HOA-Dung

2 VAN-Tuyết TIN-Hạnh SU-T.Anh TOAN-Lam NHAC-N.Thoa SINH-Ninh DIA-Hải SU-Khanh CN-Tuân HOA-Dung TD-Đ.Thoa

3 DIA-Hải NN-YếnA TIN-Hạnh GDCD-T.Anh TD-Đ.Thoa MT-Yến NHAC-N.Thoa CN-Tuân SINH-Ninh TOAN-Hằng VAN-Phương

4 CN-Yến VAN-Thảo TIN-Hạnh TD-Đ.Thoa VAN-Tuyết DIA-Hải SINH-Ninh NN-YếnA SU-Khanh TOAN-Hằng VAN-Phương

5 NN-YếnA VAN-Thảo LY-Tuân MT-Yến SINH-Ninh GDCD-T.Anh

1 ĐS-Hoài TOAN-Nhung TOAN-Hà TIN-Hạnh TOAN-Mùi SU-Khanh TD-Lưu SINH-Ninh HOA-Dung CN-Tuân TOAN-Huyền

2 TOAN-Mùi TOAN-Nhung GDCD-T.Anh TIN-Hạnh DIA-Hải CN-Dung SU-Khanh TD-Lưu NN-Hồng LY-Tuân TOAN-Huyền

3 TOAN-Mùi DIA-Hải MT-Yến SINH-Ninh TIN-Hạnh TOAN-Huyền LY-Tuân GDCD-T.Anh TD-Lưu HOA-Dung SU-Khanh

4 NN-YếnA CN-Ninh TD-Lưu DIA-Hải TIN-Hạnh NN-Hồng VAN-Vân HOA-Dung TOAN-Mùi SU-Khanh LY-Tuân

5 NN-YếnA ĐS-Hoài SINH-Ninh VAN-Vân MT-Yến CN-Tuân NN-Hồng DIA-Hải

1 NN-YếnA LY-Tuân VAN-Vân VAN-Hải SU-Khanh TIN-Hạnh TOAN-Huyền NHAC-N.Thoa VAN-Nga TD-Đ.Thoa SINH-Vinh

2 NHAC-N.Thoa NN-YếnA VAN-Vân VAN-Hải SINH-Ninh TIN-Hạnh TOAN-Huyền HOA-Dung NN-Hồng VAN-Nga TD-Đ.Thoa

3 SINH-Vinh NHAC-N.Thoa ĐS-Hoài TD-Đ.Thoa NN-Hồng DIA-Hải SU-Khanh NN-YếnA LY-Tuân VAN-Nga HOA-Dung

4 TIN-Hạnh SINH-Vinh NHAC-N.Thoa SU-Khanh VAN-Tuyết TD-Đ.Thoa NN-Hồng TOAN-Hằng SINH-Ninh DIA-Hải NN-YếnA

5 TIN-Hạnh ĐS-Hoài NN-YếnA DIA-Hải VAN-Tuyết NN-Hồng SINH-Ninh TOAN-Hằng HOA-Dung SINH-Vinh VAN-Phương

1 VAN-Tuyết VAN-Thảo TOAN-Hà TOAN-Lam GDCD-T.Anh TD-Đ.Thoa VAN-Vân SU-Khanh VAN-Nga LY-Tuân NN-YếnA

2 VAN-Tuyết VAN-Thảo TOAN-Hà TOAN-Lam TD-Đ.Thoa SU-Khanh NN-Hồng NN-YếnA VAN-Nga SINH-Vinh TOAN-Huyền

3 GDCD-T.Anh TOAN-Nhung VAN-Vân NN-YếnA TOAN-Mùi TOAN-Huyền TD-Lưu VAN-Tuyết SU-Khanh NN-Hồng CN-Tuân

4 SU-T.Anh NN-YếnA CN-Vinh SU-Khanh TOAN-Mùi TOAN-Huyền HOA-Dung TD-Lưu NN-Hồng VAN-Nga LY-Tuân

5 CN-Dung NN-Hồng GDCD-T.Anh TOAN-Huyền CN-Tuân TOAN-Mùi VAN-Nga SINH-Vinh

1 TOAN-Mùi CN-Ninh TOAN-Hà MT-Yến LY-Hạnh VAN-Thảo TC (V-T-A) TC (V-T-A) TD-Lưu DIA-Hải VAN-Phương

2 TOAN-Mùi TD-Lưu DIA-Hải LY-Hạnh SINH-Ninh VAN-Thảo TC (V-T-A) TC (V-T-A) MT-Yến TC(V)-Nga VAN-Phương

3 TD-Lưu SINH-Vinh NN-YếnA SINH-Ninh DIA-Hải LY-Hạnh GDCD-T.Anh VAN-Tuyết TC (V-T-A) TC(T)-Hằng TOAN-Huyền

4 CN-Yến SU-T.Anh SINH-Vinh NN-YếnA VAN-Tuyết TOAN-Huyền VAN-Vân DIA-Hải TC (V-T-A) TOAN-Hằng NHAC-N.Thoa

5 SH-Yến SH-T.Anh SH-Vinh SH-Hải SH-Mùi SH-Huyền SH-Hồng SH-Tuyết SH-Nga SH-Hằng SH-N.Thoa

Giờ học: Tiết 1: từ 7h30' đến 8h15';      Tiết 2: từ 8h20' đến 9h5'; TM Ban giám hiệu

Tiết 3: từ 9h20' đến 10h5'        Tiết 4: từ 10h10' đến 10h55'

Tiết 5: từ 11h đến 11h45'

Trần Thụy Phương
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THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1 NĂM HỌC 2016-2017 (BUỔI SÁNG)

Áp dụng từ ngày 15 tháng 08 năm 2016
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